
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH BÁN TRÚ THÁNG 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

STT LỚP SĨ SỐ BT GV PHỤ TRÁCH GV TRỰC GHI CHÚ 

1.  1A1 34 Nguyễn Thị Kiều Linh  - GVCN lớp 1 và các lớp có sĩ số 

bán trú ít hơn 40 HS: trực tất cả 

các ngày trong tuần  

- Lao công hỗ trợ: 

   ầng   nhà     :  h y 

   ầng 1    nhà  :  rúc 

   ầng 1    nhà  : H ng 

+ Tầng 1    nhà  :  huy n 

  Khu nhà ăn: Yên 

2.  1A2 35 Nguyễn Hải Yến  

3.  1A3 36 Đoàn Thị Lựu  

4.  1A4 40 Đỗ T. Phương Thảo  

5.  1A5 31 Nguyễn T. Hương Thủy   

6.  1A6 36 Nguyễn T Thanh Thủy  

7.  1A7 34 Nguyễn Ngọc Yên  

8.  2A1 43 Trần T. Thu Hà Hường trực thứ 5 

9.  2A2 38 Hoàng T. Thu Hiền  

10.  2A3 44 Dương Thị Thái Huế trực thứ 5  

11.  2A4 41 Nguyễn Thị Nhị Ngọc Anh trực thứ 5  

12.  2A5 38 Nguyễn Thị Th y Huê   

13.  2A6 36 Lê Thanh Loan   

14.  2A7 38 Nguyễn Thị Kiều  hinh   

15.  2A8 39 Nguyễn Phương Đi     

16.  3A1 44 Nguyễn Hoa Thành  Thường trực thứ 4  

17.  3A2 45 Ngô T.Mai Trang  Hường trực thứ 4  

18.  3A3 45 Nguyễn T. Thu Huyền Ngọc Anh trực thứ  4  

19.  3A4 42 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang tin trực thứ 4  

20.  3A5 38 Nguyễn T. Thanh Bình    

21.  3A6 44 Nguyễn Phương Linh Phương trực thứ 4  

22.  3A7 34 Phạm Thanh Thủy   

23.  3A8 25 Trần L  H ng   

24.  3A9 36 Hồ Thị Thu Mai   



25.  4A1 50 Nguyễn Tuyết Thanh Dạ Thủy trực thứ 3  

26.  4A2 45 Ngô Thụy Khanh  Thu Thủy trực thứ 3  

27.  4A3 46 Đỗ Lan Trang Hạnh trực thứ 3  

28.  4A4 44 Trịnh Thị Di u Linh Th y trực thứ 3  

29.  4A5 37 Đào Thị Mai Hương    

30.  4A6 43 Phùng Thị Thu  hang H.Trang trực thứ 3  

31.  4A7 41 Nguyễn Thị Kiều Oanh Ngọc Anh trực thứ 3  

32.  4A8 42 Phạm Thị Thủy Thu trực thứ 3  

33.  5A1 44 Nguyễn Thị Ly  H. Trang trực thứ 6  

34.  5A2 44 Lê T. Thanh Tâm Trang tin trực thứ 6  

35.  5A3 40 Phạm T.Nguy t Minh Hạnh trực thứ 6  

36.  5A4 46 Trịnh Thị Thanh Hà Dạ Thủy trực thứ 6  

37.  5A5 39 Trần T. Tuyết Lan     

38.  5A6 48 Phạm T. Ngọc Ninh  Thường trực thứ 6  

39.  5A7 44 Hà Vân Anh Phương trực thứ 6  

40.  5A8 41 Trần Thị Thu Hương  Th y trực thứ 6  

41.  5A9 43 Phạm Thị Hồng  uế Thu Thủy trực thứ 6  

42.  5A10 32 Nguyễn T. Ánh Tuyết   

43.  5A11 36    Lan Hương   

44.  5A12 45 Nguyễn Thị Bích Thảo Huế trực thứ 6  
 

  

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Thị Hồng 


